
UBND TỈNH HÒA BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

Số:       /QĐ-SGD&ĐT            Hòa Bình, ngày        tháng 3 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập các tổ cốt cán Dạy học trên truyền hình  
 

 
GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÒA BÌNH 

Căn cứ Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của UBND tỉnh 

Hoà Bình về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu 

tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hoà Bình; 

Căn cứ Công văn số 793/BGDĐT-GDTrH ngày 12/3/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc tăng cường dạy học qua internet, trên truyền hình trong thời gian 

nghỉ học để phòng, chống Covid-19;  

Xét đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Trung học,  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập 12 tổ cốt cán Dạy học trên truyền hình gồm các ông, bà có 

tên trong danh sách kèm theo. 

 Điều 2. Các thành viên các tổ cốt cán thực hiện nhiệm vụ theo đúng hướng 

dẫn của Sở GD&ĐT và sự phân công của Tổ trưởng. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng chức năng, chuyên môn, nghiệp vụ  

Sở GD&ĐT và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định 

này./. 

 
Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 

- Như điều 3; 

- Lưu VT,TrH (TTY-20).                          

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Đinh Thị Hường                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH  

Các tổ cốt cán dạy học trên truyền hình 

 (Kèm theo QĐ số:          /QĐ-SGD&ĐT ngày         /3/2020 của Giám đốc Sở GD&ĐT) 

 

        I. Môn Toán:  

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị  Ghi chú 

1.  Nguyễn Ngọc Xuân GV trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ Tổ trưởng 

2.  Bùi Thị Hương GV trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ THPT 

3.  Trần Thị Thanh 

Hương 

GV trường PT DTNT THPT tỉnh THPT 

4.  Đào Tuấn Anh GV trường THPT 19-5 THPT 

5.  Lưu Công Hoàn GV trường THPT Lương Sơn THPT 

6.  Bùi Văn Vịnh GV trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ THCS 

7.  Trần Văn Hùng GV trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ THCS 

8.  Phạm Thị Thu Hằng PHT trường THCS Lê Quý Đôn, TP Hòa 

Bình 

THCS 

9.  Bùi Thanh Sơn GV trường THCS Lý Tự Trọng, TP Hòa 

Bình 

THCS 

 

 II. Môn Ngữ văn:  

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị  Ghi chú 

1.  Bùi Hải Yến PHT trường THPT Tân Lạc Tổ trưởng 

2.  Vũ Thị Hằng GV trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ THPT 

3.  Nguyễn Thị Hạnh GV trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ THPT 

4.  Nguyễn Thị Phượng GV trường PT DTNT THPT tỉnh THPT 

5.  Trần Thị Thanh Sơn GV trường THPT Lương Sơn THPT 

6.  Nguyễn Thị Thu Hiền GV trường THCS Hữu Nghị, TP Hòa Bình THCS 

7.  Đặng Thị Thu Hiền GV trường THCS Lê Quý Đôn, TP Hòa 

Bình 

THCS 

8.  Quách Thị Nguyệt GV trường THCS TT Chi Nê, Lạc Thủy THCS 

9.  Trần Thị Hoàng Điệp GV trường PT DTNT THCS&THPT Lạc 

Thủy 

THCS 

10.  Hà Thị Hiền GV trường TH&THCS Phú Cường, Tân 

Lạc 

THCS 

 

III. Môn tiếng Anh:  

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị Ghi chú 

1.  Nguyễn Thị Thanh 

Cảnh 

GV trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ Tổ trưởng 

2.  Phạm Thị Minh GV trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ THPT 

3.  Hoàng Thị Sáu GV trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ THPT 

4.  Trần Thị Hương GV trường THCS Sông Đà, TP Hòa Bình THCS 

5.  Trần Thị Nhài GV trường TH&THCS Võ Thị Sáu, TP 

Hòa Bình 

THCS 

6.  Phạm Thị Thanh Hoa GV trường THCS Đồng Tiến, TP Hòa THCS 



Bình 
 

IV. Môn Vật lý: 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị Ghi chú 

1.  Phạm Đình Mẫn GV trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ Tổ trưởng 

2.  Phạm Hồng Quang GV trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ  

3.  Nguyễn Văn Trường GV trường THPT Mai Châu  

4.  Nguyễn Trọng Hưng GV trường PT DTNT THCS&THPT Kim 

Bôi 

 

 

V. Môn Hóa học: 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị Ghi chú 

1.  Nguyễn Thị Phương Lan PHT – THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ Tổ trưởng 

2.  Hoàng Ngân Khánh GV – THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ  

3.  Nguyễn Thị Hương Lan GV – THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ  

4.  Diệp Thị Tình GV – PT DTNT THPT Tỉnh  

5.  Trần Thị Dung GV – THPT Công Nghiệp  

6.  Bùi Phương Nga GV – THPT Lạc Long Quân  

7.  Hà  Văn Lương GV – THPT Công Nghiệp  

8.  Lương Ngọc Thuyết GV – THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ  

9.  Bùi Ngọc Ánh GV – THPT 19-5  

 

VI. Môn Sinh học: 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị Ghi chú 

1.  Bùi Thị Thuý Ngân GV trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ Tổ trưởng 

2.  Kiều Vũ Mạnh GV trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ  

3.  Nguyễn Thị Thanh Tâm GV trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ  

4.  Nguyễn Thùy Vân GV trường THPT Cao Phong  

5.  Kiều Đức Hương GV trường THPT Quyết Thắng  

6.  Nguyễn Mạnh Hùng GV trường THPT Công Nghiệp  

 

VII. Môn Lịch sử: 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị Ghi chú 

1.  Nguyễn Thị Hồng 

Thanh 

GV trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ Tổ trưởng 

2.  Vũ Thị Phương Thảo GV trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ  

3.  Nguyễn Thị Thu GV trường THPT Tân Lạc  

4.  Đinh Thị Khánh Nhi GV trường PT DTNT THPT tỉnh  

5.  Đỗ Thị Thanh Huyền GV trường THPT Lạc Long Quân  

 



 

 

VIII. Môn Địa lý: 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị Ghi chú 

1.  Nguyễn Mạnh Hùng PHT – PT DTNT THPT tỉnh Tổ trưởng 

2.  Nguyễn Thị Thu Trang GV – THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ  

3.  Vũ Xuân Thanh GV – THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ  

4.  Đinh Thị Thu Trang GV – THPT Công Nghiệp  

5.  Lê Thị Thu GV – THPT Cao Phong  

6.  Đào Phương Thảo GV – THPT Công Nghiệp  

7.  Lê Thị Thu Huyền GV – THPT Lạc Long Quân  

 

IX. Môn Giáo dục công dân: 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị Ghi chú 

1.  Trần Thị Lý GV trường THPT Công Nghiệp Tổ trưởng 

2.  Cao Thị Tình GV trường THPT 19-5  

3.  Xa Thị Phượng GV trường THPT Đà Bắc  

* Lịch làm việc: Từ ngày 17/3/2020 đến khi hoàn thành nhiệm vụ./. 
 


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình - Phone: 02183.898.678 - Email: sothongtin@hoabinh.gov.vn
	2020-03-18T17:04:35+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÒA BÌNH
	Đinh Thị Hường<huongdt.sgd@hoabinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình - Phone: 02183.898.678 - Email: sothongtin@hoabinh.gov.vn
	2020-03-18T17:08:49+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÒA BÌNH
	Sở Giáo dục và Đào tạo<sogiaoducdaotao@hoabinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình - Phone: 02183.898.678 - Email: sothongtin@hoabinh.gov.vn
	2020-03-18T17:08:50+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÒA BÌNH
	Sở Giáo dục và Đào tạo<sogiaoducdaotao@hoabinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình - Phone: 02183.898.678 - Email: sothongtin@hoabinh.gov.vn
	2020-03-18T17:08:50+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÒA BÌNH
	Sở Giáo dục và Đào tạo<sogiaoducdaotao@hoabinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình - Phone: 02183.898.678 - Email: sothongtin@hoabinh.gov.vn
	2020-03-18T17:08:58+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÒA BÌNH
	Sở Giáo dục và Đào tạo<sogiaoducdaotao@hoabinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình - Phone: 02183.898.678 - Email: sothongtin@hoabinh.gov.vn
	2020-03-18T17:09:04+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÒA BÌNH
	Sở Giáo dục và Đào tạo<sogiaoducdaotao@hoabinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




